
 

 

PHỤ LỤC CÁC NGÀNH XÉT TUYỂN CỦA PHÂN HIỆU ĐHĐN TẠI KON TUM 

(Kèm theo Thông báo số               /TB-ĐHĐN ngày     tháng 8 năm của ĐHĐN) 

 

TT 
Mã 

trường 

Tên ngành 

/chuyên ngành 

Mã 

ĐKXT 

Chỉ tiêu  

dự kiến 
Tổ hợp xét tuyển  

Tiêu chí phụ  

đối với các 

 thí sinh  

bằng điểm 

Ngưỡng 

ĐBCL  

đầu vào 

1 DDP Kinh tế phát triển 7310105 25 

1. Toán + Địa lý + GDCD 

2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 

4. Toán + Ngữ văn + GDCD 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

2 DDP Quản lý nhà nước 7310205 25 

1. Toán + Địa lý + GDCD 

2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 

4. Toán + Ngữ văn + GDCD 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

3 DDP 
Quản trị kinh 

Doanh 
7340101 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 

4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

4 DDP Kế Toán 7340301 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Địa lý 

4. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

5 DDP Luật kinh tế 7380107 30 

1. Toán + Địa lý + GDCD 

2. Toán + Địa lý + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng Anh 

4. Toán + Ngữ văn + GDCD 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

6 DDP 
Công nghệ sinh 

học 
7420201 20 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Sinh học 

3. Toán + Vật lý + Địa lý 

4. Toán + Sinh học + Địa lý 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

7 DDP 
Công nghệ thông 

tin 
7480201 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Sinh học 

3. Toán + Vật lý + Địa lý 

4. Toán + Sinh học + Địa lý 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

8 DDP 

Kỹ thuật xây dựng 

(Chuyên ngành 

Xây dựng dân 

dụng và Công 

nghiệp) 

7580201 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Sinh học 

3. Toán + Vật lý + Địa lý 

4. Toán + Sinh học + Địa lý 

Không 

 Tổng điểm 

3 môn theo 

tổ hợp 

>=15,00 

 


